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hŏê, vide
hŏa.

hŏế, vide
hŏá.

hŏề, vide
hŏà.

hoi hói: coroa rapada de nouo: corona capillorum recens raſa.

hôi: cheirar a ſediço: puteo, es.
cơm hôi: o arròs cheirar a bafio: fœtere orizam.
thuốc hôi: a mezinha cheira fartum: pharmacum grauiter olet.
hôi miêng[đính chính 1]: ter fastio: nauſeam habere.
hôi cơm: ter aſco ao arròs: tædio habere orizam.
hôi hám: feder como de corrupção; fœtere vt ex corruptione.

hôi, mô hôi: ſuor; ſudor, ris.
mô hôi ra: ſuar: ſudo, as.

hồi, về: tornar pera caza: redire domum.

hồi cou᷄ cho thày: pagar a o meſtre de eſcola ſeu trabalho: ſoluere mercedem ſcholæ magiſtro.

hồi hương: certa erua que ſabe como erua doce: aniſij ſapori ſimilis herba.

hồi, lŏên hồi: tranſmigração das almas: tranſmigratio animarum.

hồi, vô hồi: ſem conto: innumerabilis, e.

hòi: eſtreito: anguſtus, a, vm.
hẹp hòi, idem.
hẹp hòi dĕạ: eſcaço: auarus, a, vm.
hói, vide
hoi hói.

hói nước: rego de agoa deriuado da Madre, e fas outro caminho: riuus, aquæ qui procedit ab alio, diuerſam tamen peragit viam.

hối lồ, thụ lồ: o official de iuſtiça tomar peitas: muneribus corrumpi miniſtrum iuſtitiæ.
qua cuả hối lồ, ăn thụ lồ, idem.

hối tội, ănnam tội: arrependimento dos peccados pedindo perdão delles; pœnitentia peccatorum cum petitione veniæ.

hỏi: preguntar: interrogo, as.
đi hỏi ꞗợ: deſpoſarſe: ſponſam ducere.
hỏi tra ſự éy: examinar o que hà: inquirere de re illa.

hội: dedicação de templo dos idolos: dedicatio templi idolorum.
áng chay áng hội: caſas feitas pera celebrar eſſas festas: domus ad celebrationem ſuperſtitioſam feſtorũ.
hội thi: a ſolenidade dos exames: ſolemnitas examinum.

hơi:





	▲ Sửa: miêng được sửa thành miệng: chi tiết















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/177&oldid=125242”


		Thể loại: 	Chưa hiệu đính


Thể loại ẩn: 	Trang có ký tự không chuẩn




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, 09:46.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		
	






